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10.1. Tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu, 

liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài) 

Khu vực ven biển Bình Định thường xuyên phải đối mặt với vấn đề ngập úng, xâm nhập mặn, 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước ngọt, sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. 

Hiện tại, các đập ngăn mặn đã được xây dựng để ngăn chặn xâm nhập mặn. Tuy nhiên, việc điều tiết 

nước còn phụ thuộc nhiều vào con người, phụ thuộc vào thuỷ triều lên xuống ven biển, do đó gặp 

nhiều khó khăn trong việc quản lý vận hành đóng mở, dẫn nến trình trạng thường xuyên ngập úng và 

nhiễm mặn nội đồng vùng ven biển Bình Định. Người vận hành các đập thường đóng mở chủ quan 

không phù hợp với quy luật thuỷ triều lên xuống ven biển gây ra ngập úng không thể gieo trồng, 

đồng thời nguy cơ nhiễm mặn. Điều đó, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, nhiều vùng đất nhiễm 

mặn bị bỏ hoang ảnh hưởng môi trường sinh thái, cũng như đời sống kinh tế của người dân gặp 

nhiều khó khăn. 

Bình Định hiện nay đang quản lý 39 cổng trên đê, 17 tràn trên đê, 11 đập trên đê, 12 đập ngăn 

mặn [1]. Trong đó, có đến 50% các đập chưa có nguồn điện lưới quốc gia, hiện đang vận hành đóng 
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mở bằng quay tay. Trong số các đập còn lại có điện lưới song, phương pháp vận hành đóng mở hiện 

tại sử dụng động cơ - Vitme. 

 

Hình 1: Đập ngăn mặn Cây Dừa đang vận hành đóng mở bằng Palăng kéo tay  [1] 
 

Theo báo cáo viện quản lý và kinh tế thuỷ lợi hầu hết các đập ngăn mặn tại tỉnh Bình Định sử 

dụng hai giải pháp nâng hạ là Palang ròng rọc và trục Vitme kéo tay đối ở các đập chưa có điện lưới 

và trục Vitme sử dụng động cơ điện ở các đập có lưới điện. Đối với ròng rọc khi đóng (hạ) đập có sự 

chênh mức nước gặp nhiều khó khăn do sức ép nước. Vít me cho phép chuyển động quay từ động cơ 

hoặc tay quay thành chuyển động tịnh tiến, giúp nâng hoặc hạ cửa van một cách chính xác. 

Như vậy, quá trình thực hiện việc đóng mở các đập ven biển tại Bình Định, phần lớn thực hiện 

bằng ròng rọc tay, một số đập mới được trang bị hệ thống điện lưới thì sử dụng bằng động cơ điện, 

việc bật tắt các động cơ điện vẫn do con người thực hiện. Một giải pháp vận hành đóng mở sử dụng 

công nghệ thủy lực cho hệ thống thủy lợi được mô tả trong tài liệu [2], nội dung của nghiên cứu này 

là thực hiện mô phỏng và vận hành đóng mở ở các đập thuỷ lợi; chưa xem xét đến yếu tố điều tiết 

nước tự động, đặc biệt đối với các đập ngăn mặn. Giải pháp vận hành đóng mở thông minh hệ thống 

thủy lợi liên tỉnh tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đã đưa ra giải pháp điều khối thuỷ lợi vùng, 

phù hợp với đồng bằng sông Cửu Long, tuy nhiên không thể áp dụng cho đập ngăn mặn ven biển 

nước triều lên xuống trong ngày. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu ở lĩnh vực ứng dụng công nghệ 

IoT và mạng cảm biến trong giải pháp quản lý môi trường và nâng cao hiệu quả mô hình lúa tôm ở 

huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang [3], nghiên cứu vận hành đóng mở công trình thủy lợi trong điều 

kiện xâm nhập mặn [4], [5]. Xu hướng chung của các công trình trên đều hướng đến ứng dụng công 

nghệ thông minh để phục vụ tốt hơn cho lĩnh vực thuỷ lợi, nông nghiệp. 
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Hình 2: Quy trình để vận hành đóng mở một CTTL hiện nay  [2] 

 
Trên thế giới, năng lượng mặt trời được khai thác phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp, thuỷ 

lợi, bơm tưới, ứng dụng công nghệ thông minh trong việc đo mức nước tại các đập, hệ thống quản lý 

chất lượng nước và giám sát mực nước đập dựa trên công nghệ IoT được đề xuất mang lại những lợi 

thế đáng kể so với các hệ thống truyền thống [6]. Nó cung cấp khả năng giám sát mực nước và chất 

lượng nước theo thời gian thực, cho phép đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả nhằm ngăn 

ngừa tình trạng thiếu nước, lũ lụt và thiệt hại về môi trường. Hệ thống này tiết kiệm chi phí, dễ cài 

đặt và bảo trì cũng như có thể mở rộng, khiến nó trở thành một giải pháp linh hoạt để quản lý nước ở 

các khu vực khác nhau [7]. Các tính năng của nó, chẳng hạn như điều khiển từ xa van điện từ và 

cảnh báo các vấn đề về chất lượng nước, nâng cao hiệu suất và hiệu quả của hệ thống trong việc 

quản lý các con đập [8]. Việc áp dụng công nghệ mới cho phép điều khiển và tích hợp các, cảnh báo, 

sự cố. Phản ứng của hệ thống nhanh chóng đối với sự thay đổi đầu vào [9], [10]. Do đó, các nghiên 

cứu này cung cấp khả năng giám sát và cảnh báo mực nước và độ mặn của nội đồng dựa trên công 

nghệ IoT. Một số cửa đập đưa vào vận hành đóng mở tự động bởi hệ thống IoT có thể giải quyết 

hiệu quả vấn đề vận hành đóng mở cửa đập bằng tay đồng thời cảnh báo những biến đổi độ mặn của 

nước cho người dân gần đó. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về 

vụ mùa, tài sản cũng như trong những tình huống khắc nghiệt, gây thiệt hại cho cấu trúc tổng thể của 

con đập [11], [12]. 

Trong một số tài liệu việc giám sát chính xác đóng mở cửa đập sử dụng IoT là những giải pháp 

xu hướng ngày nay [13], [14]. Công nghệ IoT tự động đã nâng cao chất lượng và năng suất của hệ 

thống quản lý đập, quản lý dòng chảy của đập một cách tự động và chủ động trong thời điểm khác 

nhau bằng cách sử dụng nhiều số liệu thống kê thu thập được. Do hệ thống sử dụng công nghệ IoT 

nên sự can thiệp sai sót chủ quan của con người được giảm thiểu. 
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Hình 3: Sử dụng năng lượng mặt trời cuang cấp điện cho vận hành đập 
 

Những nghiên cứu trên chỉ tập trung vào các nghiên cứu thử nghiệm, chưa thực sự triển khai áp 

dụng công nghệ IoT vào vận hành đóng mở đập ngăn mặn, đồng thời các giải pháp áp dụng còn hạn 

hẹp, phù hợp với từng địa phương. Vì vậy, cần có giải pháp thông minh, tự động phù hợp với nhu 

cầu cho việc đóng mở các đập ngăn mặn ven biển, đặc biệt nguồn điện năng lượng năng lượng mặt 

trời cung cấp cho các đập để vận hành. Để giải quyết những hạn chế vận hành bằng tay gây ra như 

ngập úng, nhiễm mặn... Nhóm tác giả đề xuất nghiên cứu vận hành đóng mở tự động cho các đập 

ngăn mặn ven biển Bình Định sử dụng năng lượng mặt trời.  
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11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Một số đập ngăn mặn ven biển ở Bình Định hiện tại chưa có điện lưới để cung cấp cho việc vận 

hành đóng mở. Các đập này, người dân địa phương đang vận hành đóng mở bằng tay thông qua tay 

quay trục Vitme, hoặc Palang. Giải pháp vận hành đóng mở hiện tại rất khó khăn, tốn công sức trong 

việc đóng mở, đặc biệt khi mức nước trong và ngoài đập chênh lệch nhau nhiều. Việc vận hành đóng 

mở bằng tay phụ thuộc vào tính chủ quan con người, đôi khi thực hiện không kịp thời dẫn đến ngập 

úng và nhiễm mặn đối với nội đồng trong mùa gieo sạ. 

Để khắc phục nhược điểm trên, nhóm tác giả đề xuất giải pháp tự động trong việc vận hành đóng 

mở các đập ngăn mặn, nhằm giảm thiểu rủi ro, sai soát chủ quan do con người. Để tự động hoá trong 

việc vận hành đóng mở các đập trên, hệ thống truyền động, điều khiển được thiết kế phù hợp đáp 

ứng tốt, giảm sức lao động, giảm rủi ro khi vận hành đóng mở bằng tay là nội dung chính của đề tài 

này. Phần lớn các đập ngăn mặn hiện tại nằm trên các đê ven biển, chưa có điện lưới cung cấp do chi 

phí đường dây xa, giá thành đầu tư cao, tính bất cập trong quản lý giải pháp đề xuất sử dụng điện 

năng lượng mặt trời để cung cấp cho hệ thống tự động vận hành đóng mở các đập trên. 

Điện mặt trời cung cấp một giải pháp khả thi và bền vững cho việc vận hành đóng mở các đập 

ngăn mặn chưa có điện lưới. Nó không chỉ giúp cung cấp năng lượng cần thiết mà còn giúp vận hành 

đóng mở trở nên tự động hoá, giảm thiểu các rủi ro do chủ quan con người gây ra. Đề tài nghiên cứu, 

thiết kế hệ thống vận hành các đập ngăn mặn ven biển tỉnh Bình Định sử dụng năng lượng mặt trời 

là hết sức cần thiết.  

12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 

Đề tài thực hiện 2 nhiệm vụ mục tiêu sau đây 

-​ Thiết kế hệ thống vận hành đóng mở tự động cho các đập ngăn mặn  

-​ Thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời cung cấp cho hệ thống vận hành tự động trên 

13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU, CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

  Đối tượng nghiên cứu 

Các công trình đập ngăn mặn hiện hữu được xây dựng để ngăn mặn, bảo vệ sản xuất nông 

nghiệp, sinh hoạt và môi trường tại các khu vực ven biển tỉnh Bình Định. 
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  Phạm vi nghiên cứu  

-​ Các công nghệ tự động hóa, bao gồm cảm biến mực nước, độ mặn, điều khiển cửa van và các 

hệ thống giám sát từ xa được ứng dụng để điều khiển và quản lý các đập ngăn mặn một cách 

hiệu quả, giảm thiểu sự can thiệp thủ công. 

-​ Các công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp nguồn năng lượng cho hệ thống tự 

động hóa, đảm bảo sự hoạt động liên tục và bền vững. 

  Cách tiếp cận 

-​ Nghiên cứu về các đập ngăn mặn hiện tại, phương pháp vận hành đóng mở thủ công và các 

vấn đề tồn tại. 

-​ Tìm hiểu và lựa chọn các công nghệ tự động hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của các đập 

ngăn mặn tại Bình Định. 

-​ Tính toán, thiết kế và mô phỏng hệ thống tự động điều khiển các đập ngăn mặn. 

-​ Cuối cùng kiểm tra mô phỏng đánh giá kết quả 

  Phương pháp nghiên cứu 

-​ Khảo sát thực địa tại các đập ngăn mặn hiện có tại tỉnh Bình Định 

-​ Tính toán thiết kế trên đối tượng thực tế 

-​ Kiểm chứng các kết quả nghiên cứu bằng phần mềm Automation 

14. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

14.1. Nội dung nghiên cứu  

-​ Khảo sát hiện trạng các đập ngăn mặn ven đê tỉnh Bình Định và thực trạng vận hành đóng 
mở. 

-​ Xây dựng giải pháp vận hành đóng mở đập ngăn mặn ven đê. 
-​ Thiết kế hệ thống vận hành đóng mở tự động bằng phương pháp thuỷ lực 
-​ Thiết kế cung cấp điện năng lượng mặt trời cho hệ thống vận hành đóng mở trên 

14.2. Tiến độ thực hiện 

STT 

 

Các nội dung, công việc thực 

hiện 

Sản phẩm 

 

Thời gian 

(bắt đầu-kết 

thúc) 

Người thực hiện 

 

1 

Khảo sát hiện trạng các đập ngăn 

mặn ven đê tỉnh Bình Định và 

thực trạng vận hành đóng mở 

Báo cáo 

Tháng 
04/2025 

Đến 5/2025 Đỗ Văn Cần 

2 
Xây dựng giải pháp vận hành 

đóng mở đập ngăn mặn ven đê. 

Giải pháp đề 

xuất 

Tháng 
6/2025 Nguyễn Duy 

Thông 
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Đến 7/2025 

3 
Thiết kế hệ thống vận hành đóng 
mở tự động theo phương pháp 
truyền động thuỷ lực 

Hệ thống vận 
hành tự động 

 

Tháng 
8/2025 

Đến 10/2025 
Đỗ Văn Cần 

4 
Thiết kế cung cấp điện năng 

lượng mặt trời 

Hệ thống điện 

mặt trời 

Tháng 
11/2025 

Đến 01/2026 
Đỗ Văn Cần 

4 Báo cáo seminar cấp khoa 

Hệ thống vận 
hành tự động 

Hệ thống điện 

mặt trời 

Tháng 
02/2026 đến 
03/2026 Đỗ Văn Cần 

5 
Viết và báo cáo tổng kết đánh giá 

đề tài 

Báo cáo tổng 

kết 

Tháng 

02/2026 

Đến 3/2026 

Nguyễn Thái Bảo 

15.  TIỀN THÙ LAO THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

15.1. Bảng giải trình chi tiết tiền thù lao thực hiện đề tài 

STT Nội dung 
công việc 

Họ và 
tên 
người 
thực 
hiện 

Chức 
danh 
thực 
hiện 
nhiệm 
vụ KH 
& CN 

Hệ số 
thù 
lao 
theo 
ngày 

Số 
tháng 
quy 
đổi của 
chức 
danh 

Định mức 
thù lao 
của chủ 
nhiệm 

(đồng) 

Tổng tiền 
thù lao 
(đồng) 

Nguồn kinh phí 

NSNN Quỹ phát 
triển 
KH& CN 

(đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8)= 

(5)x(6)x 
(7) 

(9) (10) 

1 

Khảo sát 
hiện trạng 
các đập 
ngăn mặn 
ven đê 
tỉnh Bình 
Định và 
thực trạng 
vận hành 
đóng mở 

Đỗ Văn 
Cần 

Chủ 
nhiệm 1,0 1,97 2.500.000 4.925.000 0 4.925.000 
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2 

Xây dựng 
giải pháp 
vận hành 
đóng mở 
đập ngăn 
mặn ven 
đê. 

Nguyễn 
Duy 
Thông 

Thư ký 
khoa 
học 

0,3 0,5 2.500.000 375.000  0 375.000 

3 

Thiết kế 
hệ thống 
vận hành 
đóng mở 
tự động 

Đỗ Văn 
Cần 

Chủ 
nhiệm 1,0 2,0 2.500.000 5.000.000 0 5.000.000 

4 

Thiết kế 
cung cấp 
điện năng 
lượng mặt 
trời. 

Đỗ Văn 
Cần 

Chủ 
nhiệm 1,0 2,0 2.500.000 5.000.000 0 5.000.000 

5 

Viết và 
báo cáo 
tổng kết 
đề tài 

Nguyễn 
Thái 
Bảo 

Thành 
viên 0,4 0,5 2.500.000 500.000 0 500.000 

Tổng cộng      15.800.000  15.800.000 

 

15.2. Bảng tổng hợp thù lao của các thành viên tham gia đề tài 

STT Họ và tên Số tháng quy đổi Tổng tiền thu lao 
(đồng) 

1 Đỗ Văn Cần 5,97 14.925.000 
2 Nguyễn Duy Thông 0,5 375.000 
3 Nguyễn Thái bảo 0,5 500.000 
Tổng cộng 15.800.000 

 

 

16. SẢN PHẨM   

STT Tên sản phẩm Số lượng 

Yêu cầu chất lượng sản phẩm 

(Mô tả chi tiết chất lượng sản 

phẩm đạt được như nội dung, 

hình thức, các chỉ tiêu, thông 

số kỹ thuật,...) 
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I Sản phẩm khoa học (Các công trình khoa học sẽ được công bố: sách, bài báo khoa học...) 

1.1 Bài báo khoa học 01 Đăng trên tạp chí Khoa học 
Trường Đại học Quy Nhơn 

1.2    

II Sản phẩm đào tạo (cử nhân, thạc sỹ ...) 

2.1    

2.2    

III Sản phẩm ứng dụng  

3.1 Mô hình sản phẩm quy mô phòng 
thí nghiệm 01 

Phục vụ mô hình dạy học cho 
các học phần: Mạng TTCN và 
SCADA,  Điều khiển Logic, 
Điều khiển thuỷ khí 

3.2    
 

17. HIỆU QUẢ (giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội) VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG 

Phục vụ đào tạo trình độ đại học các học phần liên quan như: Điều khiển Logic, Năng lượng tái 

tạo, Mạng công nghiệp và SCADA của Ngành Kỹ thuật điện, Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động 

hoá. 

Địa chỉ ứng dụng đào tạo là Trường Đại học Quy Nhơn. 

Từ kết quả đề tài có thể áp dụng triển khai thực tế ra các đập ngăn mặn trong tỉnh Bình Định. 

 

18. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ 

Tổng kinh phí: 18.000.000đ 

Trong đó: Ngân sách Nhà nước:  0 đồng                     Các nguồn kinh phí khác: 18.000.000 đồng         

Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu):                   

Đơn vị tính: đồng 
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Khoản chi Số tiền 

Ghi theo từng 

tiểu mục 

Ghi theo từng 

mục 

Tổng kinh phí được duyệt: 18.000.000 

1) Chi thù lao thực hiện đề tài: 

  1.1. Chi thù lao chủ nghiệm đề tài: 

  1.2. Chi thù lao thành viên tham gia: 

 

14.925.000 

875.000 

15.800.000 

2) Chi seminar cấp khoa:  

  2.1. Chủ trì                                (01 buổi):   

  2.2.Thư ký                                 (01 buổi):   

  2.3. Báo cáo viên                  (02 báo cáo):   

  2.4. Thành viên tham dự     (05 thành viên):   

 

200.000 

100.000 

400.000 

350.000 

1.050.000 

3)  Chi hỗ trợ văn phòng phẩm, phô tô, in ấn: 250.000 250.000 

4) Chi quản lý chung đề tài: 900.000 900.000 

 

 

         Ngày …   tháng     năm 2025 
                    Trưởng khoa 
         (Quản lý về chuyên môn) 
                   (ký, họ và tên) 

   Ngày 22  tháng 03 năm 2025 
Chủ nhiệm đề tài 

(ký, họ và tên) 
 
 
 
 

TS. Đỗ Văn Cần 
 

 
 
 
 
 
 

Bình Định, ngày  …  tháng  …  năm  …… 
Thủ trưởng đơn vị 

(ký, họ và tên - đóng dấu) 
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